Phụ lục I
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
(Kèm theo Báo cáo  số             /BCĐCCHC ngày         /       /2018  của Bộ Nội vụ)

	STT
	Thành viên

Ban Chỉ đạo
	Đơn vị được kiểm tra
	Ghi chú

	1
	Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
	Đối tượng cụ thể do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định.
	Đã đi kiểm tra và làm việc với Bộ Công Thương, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bình Định, tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng...

	2
	Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	- Bộ, ngành Trung ương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Các tỉnh, thành phố: Nam Định, Đồng Nai, Tiền Giang,Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.
	Đã hoàn thành

	3
	Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
	- Bộ, ngành Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động – Thương binh.

- Các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Long An, Kiên Giang.
	Đã hoàn thành

	4
	Văn phòng Chính phủ: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
	Hải Phòng; Thanh Hóa, An Giang
	Đã hoàn thành

	5
	Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an
	Hà Nội; Đắk Lắk
	Đã hoàn thành

	6
	Bộ Quốc phòng: Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
	Các đơn vị quân khu, quân chủng và biên phòng
	Đã kiểm tra: Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; Quân chủng Phòng không – Không quân và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

	7
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Bắc Kạn; Bến Tre
	Đã hoàn thành

	8
	Bộ Công Thương: Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương
	Hưng Yên; Bình Định; Hậu Giang
	Đã hoàn thành

	9
	Bộ Xây dựng: Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
	Lâm Đồng; Cần Thơ
	Đã hoàn thành

	10
	Bộ Khoa học và Công nghệ: Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bắc Ninh; Gia Lai; Cà Mau
	Đã hoàn thành

	11
	Ngân hàng Nhà nước: Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
	Đã kiểm tra các đơn vị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương; Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh.

	12
	Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Lạng Sơn; Thừa Thiên Huế; Sóc Trăng
	Đã kiểm tra Lạng Sơn và Thừa Thiên Huế. Chưa kiểm tra Sóc Trăng

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Hà Nam; Bình Thuận; 
Trà Vinh
	Đã hoàn thành

	14
	Bộ Tài chính: Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính
	Cao Bằng; Tuyên Quang; Ninh Thuận
	Đã hoàn thành

	15
	Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Công Thương; Vĩnh Phúc, Thái Bình
	Đã hoàn thành

	16
	Bộ Tư pháp: Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
	Quảng Ninh; Nghệ An; Kon Tum
	Trực tiếp kiểm tra tỉnh Kon Tum. Kiểm tra thông qua báo cáo và thông tin chia sẻ của các bộ, ngành đối với tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An.

	17
	Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quảng Nam; Bạc Liêu
	Đã hoàn thành

	18
	Bộ Y tế: Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế
	Phú Thọ; Quảng Ngãi
	Đã hoàn thành

	19
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điện Biên, Khánh Hòa
	Đã hoàn thành

	20
	Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Yên Bái, Hòa Bình
	Đã hoàn thành

	21
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bắc Giang; Đồng Tháp
	Chưa triển khai

	22
	Bộ Giao thông Vận tải: Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Lào Cai; Quảng Trị
	Đã hoàn thành

	23
	Thanh tra Chính phủ: Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
	Lai Châu; Đà Nẵng
	Đã hoàn thành

	24
	Ủy ban Dân tộc: Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
	Sơn La; Đắk Nông
	Đã hoàn thành

	25
	Bộ Ngoại giao: Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
	các đơn vị theo kế hoạch kiểm tra của Bộ
	Đã kiểm tra 12 đơn vị thuộc Bộ: Vụ Đông Bắc Á, Vụ Trung Đông – Châu Phi, Vụ Châu Âu, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Cục Ngoại vụ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Học viện Ngoại giao, Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Nhà khách Chính phủ, Báo Thế giới và Việt Nam.

	26
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Hải Dương; Vĩnh Long
	Đã hoàn thành

	27
	Đài Truyền hình Việt Nam: Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
	Cơ quan Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại các khu vực và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố
	Chưa triển khai

	28
	Đài Tiếng nói Việt Nam: Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
	Cơ quan thường trú các khu vực: Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long; Đài Phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố
	Chưa triển khai

	29
	Thông tấn xã Việt Nam: Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
	Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Khu vực phía Nam, Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các phân xã tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
	Chưa triển khai


4

